Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm
- Chủ đầu tư: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên dự toán: Cung cấp văn phòng phẩm 
- Giá gói thầu: 1.576.241.064 VNĐ
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh)
1.2. Tiến độ cung cấp và Yêu cầu về kỹ thuật
a. Tiến độ cung cấp:
Hàng hóa được cung cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hàng hóa được cung cấp một hoặc nhiều lần trong thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa theo số lượng yêu cầu của chủ đầu tư. Khối lượng và thời gian cụ thể của từng đợt cung cấp sẽ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
b. Yêu cầu về kỹ thuật:
- Yêu cầu kỹ thuật chung:
+ Hàng hóa mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, chưa qua sử dụng.
+ Nhà thầu tham gia dự thầu phải cung cấp đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá Có đầy đủ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất.
+ Nhà thầu phải vận chuyển, bàn giao hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn, nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xẩy ra trong quá trình vận chuyển, bàn giao hàng hóa.
+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành khi bàn giao hàng hóa: Đối với tài liệu và hướng dẫn sử dụng của hàng hóa dự thầu do nước ngoài sản xuất, nhà thầu phải cung cấp bản hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất bằng tiếng Nước Ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt Nam và Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của bản dịch.
- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1. 
	Bấm kim giữa
	Máy bấm kim cán dài / Dập ghim dài cán dài nên có thể bấm được ở giữa tờ giấy với số lượng khoảng 30 tờ. Sử dụng kim bấm No 3 - 24/6

	2. 
	Bấm kim lớn
	Thân chất liệu kim loại, tay cầm bằng nhựa. Bấm được khoảng 100-120 tờ. Sử dụng kim bấm 23/6 - 23/13.
Sản phẩm chính hãng

	3. 
	Bấm kim số 10 plus
	Chất liệu inox, bọc nhựa bên ngoài. Lò xo bấm kim đàn hồi tốt, không làm bung kim hay rách giấy. Sử dụng kim bấm số 10.
Chất liệu: nhựa, kim loại.
Màu sắc: nhiều màu

	4. 
	Bấm kim số 3
	Chất liệu inox, bọc nhựa bên ngoài. Lò xo bấm kim đàn hồi tốt, không làm bung kim hay rách giấy. Sử dụng kim bấm số 3, bấm được khoảng 25 tờ giấy.
Chất liệu: nhựa, kim loại.
Màu sắc: nhiều màu

	5. 
	Bấm lỗ size lớn
	Đục 2 lỗ, đục được tối đa 70 tờ giấy A4/1 lần
Kích thước khoảng: 21 x 12 x 19cm
Đường kính lỗ bấm: 6mm, khoảng cách giữa 2 tâm lỗ: 8cm
Sản phẩm chính hãng

	6. 
	Bàn cắt giấy A3
	Khung bằng sắt, sơn tĩnh điện, lưỡi dao làm bằng thép, cắt được 5 - 10 tờ A3 70 gsm / lần, mặt bằng có đánh số kích thước. Có thanh chặn, căn chỉnh giấy và có chốt giữ giấy, có trang bị khóa chốt

	7. 
	Băng keo 2 mặt giấy 1.2F
	Độ bám dính cao, dai. Bề rộng 1.2cm, độ dài 9 yards. Dạng băng keo sử dụng dán được cả 2 mặt.

	8. 
	Băng keo 2 mặt giấy 2.4F
	Độ bám dính cao, dai. Bề rộng 2.4cm, độ dài  9 yards. Dạng băng keo sử dụng dán được cả 2 mặt.

	9. 
	Băng keo 2 mặt giấy 5F
	Độ bám dính cao, dai. Bề rộng 5cm, độ dài 9 yards. Dạng băng keo sử dụng dán được cả 2 mặt.

	10. 
	Băng keo 2 mặt xốp 2.4F
	Loại băng keo có 2 mặt dính,có lớp đệm mút xốp màu trắng. Bề rộng 2.4cm, độ dài 9 yards.

	11. 
	Băng keo giấy 2.4F
	Bề rộng 2.4cm, độ dài 22 yards. Sự dụng viết lên như giấy bình thường.

	12. 
	Băng keo giấy 4.8F
	Bề rộng 4.8cm, độ dài 25 yards. Sự dụng viết lên như giấy bình thường.

	13. 
	Băng keo simili 3.6F xanh dương
	Chất liệu simili dẻo dai, có tính chống thấm tốt, không rách và dính.  Bề rộng 3.5cm, độ dài 12 yards

	14. 
	Băng keo simili 5F xanh dương
	Chất liệu simili dẻo dai, có tính chống thấm tốt, không rách và dính.  Bề rộng 3.5cm, độ dài 8 yards

	15. 
	Băng keo trong 1.8F
	Chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao. Bề rộng 1,8 cm. Độ dài 10 m

	16. 
	Băng keo trong 2.4F
	Chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao. Bề rộng 2,4 cm. Độ dài 70 m

	17. 
	Băng keo trong 4.8F x 100 yards
	Chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao. Bề rộng 4,8 cm. Độ dài 90 m

	18. 
	Bảng meca trắng
	Bề mặt bảng màu trắng, Chất liệu: Mặt bảng thép phủ sơn. khung nhôm chắc chắn, 4 đầu bịt nhựa thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. Kích thước 1.0x1.2m.

	19. 
	Bao thư 35x25cm
	Bao thư  trắng kích thước 35x25cm có keo, định lượng 80 gsm. Qui cách: 100 cái/xấp

	20. 
	Bao thư A4
	Quy cách: khổ A4, 100 cái/1 xấp
Bao thư trắng khổ A4

	21. 
	Bao thư trắng 12x18cm
	Bao thư  trắng kích thước ≥12x18cm, có keo, định lượng 80 gsm. Quy cách: 100 cái/xấp

	22. 
	Bao thư trắng 12x22cm
	Bao thư  trắng kích thước 12x22cm có keo, định lượng 80 gsm. Quy cách: 100 cái/xấp

	23. 
	Bao thư trắng 18x24cm
	Bao thư  trắng kích thước ≥18x24cm, có keo, định lượng 80 gsm. Quy cách: 100 cái/xấp

	24. 
	Bao thư vàng A3 
	Kích thước : A3. Bao thư màu vàng, nắp dọc. Quy cách: 100 cái / xấp

	25. 
	Bìa 100 lá
	Kích thước: 307x240x62mm; trọng lượng: khoảng 425 gram, độ dày 1mm.
Chất liệu: nhựa PP đục màu xanh dương
Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. 
Bên trong bìa có 100 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4

	26. 
	Bìa 20 lá
	Kích thước: 307x240x15mm; trọng lượng: khoảng 190 gram, độ dày 0.5mm.
Chất liệu: nhựa PP đục màu xanh dương
Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 20 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4

	27. 
	Bìa 3 dây 10 cm
	Kích thước khoảng 325x230mm. Chất liệu: giấy carton cứng có tráng lớp keo bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Gáy rộng 10cm, các góc có bọc kim loại. 

	28. 
	Bìa 3 dây 15 cm
	Kích thước khoảng 325x230mm. Chất liệu: giấy carton cứng có tráng lớp keo bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Gáy rộng 15cm, các góc có bọc kim loại. 

	29. 
	Bìa 3 dây 20 cm
	Kích thước khoảng 325x230mm. Chất liệu: giấy carton cứng có tráng lớp keo bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Gáy rộng 20cm, các góc có bọc kim loại. 

	30. 
	Bìa 40 lá
	Kích thước: 310x230x25mm; trọng lượng khoảng 325gr
Độ dày: bìa 0,8 mm, lá 0,04mm
Chất liệu: nhựa PP đục màu xanh dương
Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 40 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4.

	31. 
	Bìa 60 lá
	Kích thước: 310x240x30mm; trọng lượng khoảng 425 gram
Chất liệu: nhựa PP đục màu xanh dương
Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 60 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4.

	32. 
	Bìa 80 lá
	Kích thước: 310x240x50mm; trọng lượng khoảng 600 gram
Chất liệu: nhựa PP đục màu xanh dương
Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 80 lá, mỗi lá có thể lưu trữ 10 tờ A4.

	33. 
	Bìa A3
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A3. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp.

	34. 
	Bìa A3 màu hồng
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A3. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: hồng

	35. 
	Bìa A3 màu vàng
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A3. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: Vàng

	36. 
	Bìa A3 màu xanh biển
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A3. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: Xanh biển

	37. 
	Bìa A4 màu đỏ
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: đỏ

	38. 
	Bìa A4 màu hồng
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: hồng

	39. 
	Bìa A4 màu trắng
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: trắng

	40. 
	Bìa A4 màu vàng
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: vàng

	41. 
	Bìa A4 màu xanh biển
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: xanh biển

	42. 
	Bìa A4 màu xanh dương
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: xanh dương

	43. 
	Bìa A4 màu xanh lá
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A4. Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp. Màu sắc: xanh lá cây

	44. 
	Bìa A5 màu
	Giấy bìa dày định lượng khoảng 180gsm, sử dụng để đóng bìa tài liệu khổ A5. Qui cách đóng gói: 100 tờ/ream

	45. 
	Bìa cây 
	Kích thước    Dày 0.18mm
Trọng lượng    24 gram
Quy cách    4 Bìa/túi
Khả năng lưu trữ    30 tờ A4

	46. 
	Bìa còng 10F hai mặt xi
	Kiểu dáng còng đặc biệt dạng hình ống có thể dễ dàng bật mở lấy hồ sơ. Bìa còng với bề mặt được bọc simili, màu xanh dương, khổ A4/F4 với bề rộng 10cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa.

	47. 
	Bìa còng 2.5
	Chất liệu: Bìa giấy cứng 2 mặt bọc simili, còng bật kim loại. Kích thước khổ A4 với bề rộng 2.5cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa.

	48. 
	Bìa còng 5F hai mặt xi
	Kiểu dáng còng đặc biệt dạng hình ống có thể dễ dàng bật mở lấy hồ sơ. Bìa còng với bề mặt được bọc simili, màu xanh  dương, khổ A4/F4 với bề rộng 5cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa.

	49. 
	Bìa còng 7F hai mặt xi
	Kiểu dáng còng đặc biệt dạng hình ống có thể dễ dàng bật mở lấy hồ sơ. Bìa còng với bề mặt được bọc simili, màu xanh dương, khổ A4/F4 với bề rộng 7cm. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa.

	50. 
	Bìa hồ sơ A4
	Dùng để đựng các tài liệu, hồ sơ, khổ giấy A4 hoặc nhỏ hơn. Chất liệu nhựa trong cao cấp & có nắp giống bao thư.

	51. 
	Bìa kiếng A4
	Chất liệu nhựa PVC dày ≥ 1.8mm. Kích thước: khổ A4, bìa trong suốt. Quy cách: 100 tờ / xấp

	52. 
	Bìa lá A4
	Chất liệu PP, nhựa trắng trong, bề mặt có độ bóng và độ trong suốt cao. Kích thước: khổ A4. Độ dày ≥ 0,15mm. Quy cách: 100 cái / xấp

	53. 
	Bìa lá F4 plus
	Chất liệu PP, nhựa trắng trong, bề mặt có độ bóng và độ trong suốt cao. Kích thước: khổ F4. Độ dày ≥ 0,15mm. Quy cách: 100 cái / xấp

	54. 
	Bìa lỗ không viền A4
	Kích thước A4 
Các lỗ dập chính xác, thẳng hàng, bền chắc, không bị dãn khi lưu tài liệu nhiều.
Có thể chứa 10 tờ A4 trong 1 lá.
Độ dày: 0.03mm
Quy cách: 100 cái / xấp

	55. 
	Bìa nhẩn
	Chất liệu bìa nhựa PVC. Kích thước 307x240mm, gáy 25mm và độ dày 0.75mm. Đóng gói: Mỗi cuốn bìa/01 túi PP trong.

	56. 
	Bìa nhựa cột dây A4
	Kích thước A4
Đựng tài liệu A4
Chất liệu nhựa bóng cứng trong suốt
Nắp bìa nhựa có 1 vòng tròn là nơi gắn sợi dây, 1 vòng tròn còn lại là nơi quấn dây để khóa lại.

	57. 
	Bìa nhựa cột dây F4
	Kích thước: khổ F4
Đựng tài liệu F4
Chất liệu nhựa bóng cứng trong suốt
Nắp bìa nhựa có 1 vòng tròn là nơi gắn sợi dây, 1 vòng tròn còn lại là nơi quấn dây để khóa lại.

	58. 
	Bìa nút A4
	Chất liệu PP đặc biệt chịu va đập cao. Đường hàn chắc. Kích thước A4. Đóng gói: 12 cái / xấp

	59. 
	Bìa nút F4
	Chất liệu PP đặc biệt chịu va đập cao. Đường hàn chắc. Kích thước F4. Đóng gói: 12 cái / xấp

	60. 
	Bìa phân trang nhựa
	Là sản phẩm được làm bằng nhựa mềm, gồm có 12 bìa có 12 màu khác nhau
Kích thước bìa khổ A4, phù hợp với các File hồ sơ cùng kích thước khổ A4
Bên mép trái có 1 hàng lỗ, mục đích để dùng để sỏ vào còng sắt của các bìa còng, bìa accor, bìa còng nhẫn
Bên mép phải gồm 12 màu sắc có đánh số thứ tự từ 1 đến 12 để phân biệt các loại chứng từ khác nhau theo từng màu sắc riêng biệt. Khi cần tìm giấy tờ, tài liệu của phần nào, chỉ cần tìm đúng màu sắc của phần đó. 

	61. 
	Bìa trình ký đôi
	Chất liệu: Nhựa PP. Bìa cứng chắc, đường hàn có độ bền cao
Kẹp bền chắc có tính đàn hồi cao 
Hai góc kép được bọc nhựa
Chứa được khoảng 100 tờ A4.

	62. 
	Bìa trình ký đơn
	Chất liệu: Nhựa PP. Bìa cứng chắc, đường hàn có độ bền cao
Kẹp bền chắc có tính đàn hồi cao 
Hai góc kép được bọc nhựa
Chứa được khoảng 100 tờ A4.

	63. 
	Bút bi đen
	Đầu bi: 0.8mm dạng Cone Bút bi dạng bấm cò. Độ dài viết được: 1.200-1.500m. Thân bút bằng nhựa đục màu trắng kết hợp màu đen tương ứng màu mực bút. Đóng gói: 20 cây/hộp.

	64. 
	Bút bi đỏ
	Đầu bi: 0.8mm dạng Cone Bút bi dạng bấm cò. Độ dài viết được: 1.200-1.500m. Thân bút bằng nhựa đục màu trắng kết hợp màu đỏ tương ứng màu mực bút. Đóng gói: 20 cây/hộp.

	65. 
	Bút bi xanh
	Đầu bi: 0.8mm dạng Cone Bút bi dạng bấm cò. Độ dài viết được: 1.200-1.500m. Thân bút bằng nhựa đục màu trắng kết hợp màu xanh tương ứng màu mực bút. Đóng gói: 20 cây/hộp.

	66. 
	Bút chì 2B
	Ruột chì đậm mịn có độ bền màu cao, dễ xóa sạch bằng gôm tẩy, ít gãy vụn khi chuốt; 
Độ cứng ruột chì: 2B; chiều dài bút: 165 ± 1mm
Kiểu dáng: thân gỗ. Đóng gói: 10 - 12 cây / hộp

	67. 
	Bút chì bấm
	Bút chì kim cỡ nét 0.5mm. Thân bút được tráng một lớp cao su mỏng chống trơn trượt khi cầm viết. Đầu kim được thiết kế với độ chuẩn xác cao,ôm khít lõi chì chống gẫy lõi hiệu quả, Có tẩy gắn kèm ở phần đuôi bút. Đóng gói: 10 - 12 cây / hộp

	68. 
	Bút chì màu
	Màu ngòi bút mềm, dễ tô màu trên các chất liệu và lâu mòn.
Chất liệu: gỗ poplar mềm cao cấp, dễ dàng khi gọt.
Thân bút đa giác, sơn không gây độc.
Đóng gói: 12 màu/hộp.

	69. 
	Bút dạ quang cam
	Màu mực tươi sáng, phản quang tốt.  Không độc hại. Đầu viết và ruột viết bằng polyester , dạng vát xéo . Vỏ bọc bằng nhựa PP. Bề rộng nét viết: 5mm. Màu mực: cam. Đóng gói: 10 cây / hộp

	70. 
	Bút dạ quang vàng
	Màu mực tươi sáng, phản quang tốt.  Không độc hại. Đầu viết và ruột viết bằng polyester , dạng vát xéo . Vỏ bọc bằng nhựa PP. Bề rộng nét viết: 5mm. Màu mực: vàng. Đóng gói: 10 cây / hộp

	71. 
	Bút dây để bàn đôi
	Có băng keo 2 mặt phía dưới để cắm,giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết. Thiết kế 2 bút trên 1 để cắm nhỏ gọn, tiện lợi, Đầu bi 0.7mm. Hai bút cùng màu xanh.

	72. 
	Bút ghi đĩa CD
	Gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ bọc kim loại và đầu lớn. Kích thước 2 đầu bút: 0.4mm và 1mm. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD…Đóng gói: 10 cây / hộp.
Màu sắc: xanh dương, đỏ, đen

	73. 
	Bút lông bảng đen
	Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm. Bơm mực dễ dàng và mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Sợi Polyeste. Đóng gói: 10 cây / hộp

	74. 
	Bút lông bảng đỏ
	Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm. Bơm mực dễ dàng và mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Sợi Polyeste. Màu mực: đỏ. Đóng gói: 10 cây / hộp

	75. 
	Bút lông bảng xanh
	Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm. Bơm mực dễ dàng và mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Sợi Polyeste. Màu mực: xanh. Đóng gói: 10 cây / hộp

	76. 
	Bút lông dầu hai đầu
	Gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ bọc kim loại và đầu lớn. Kích thước 2 đầu bút: 0.4mm và 1mm. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD…Đóng gói: 10 cây / hộp.
Màu sắc: xanh dương, đỏ, đen

	77. 
	Bút lông dầu lớn
	Gồm 2 đầu khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn. Màu mực đậm tươi, , mực ra đều và liên tục. Đầu bút bằng vật liệu Polyester , thân viết cầm chắc tay. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Kích thước 2 đầu: 0.8 mm và 6mm. Mực không độc hại. Màu sắc: xanh dương, đỏ, đen. Đóng gói: 10 cây/hộp.

	78. 
	Bút lông dầu nhỏ
	Gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ bọc kim loại và đầu lớn. Kích thước 2 đầu bút: 0.4mm và 1mm. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD…Đóng gói: 10 cây / hộp.
Màu sắc: xanh dương, đỏ, đen

	79. 
	Bút lông kim
	Màu mực: Xanh, đỏ, đen. Số đầu bút: 1. Bề rộng nét viết: 0.3mm - 0.4mm. Đóng gói: 10 cây / hộp

	80. 
	Bút xóa kéo lớn
	Băng dài 12m , rộng 5mm , dẻo dai , độ bám dính tốt. Thiết kế hiện đại , kiểu dáng nhỏ gọn , tiện dụng , xóa nhẹ , êm tay. Bề mặt xóa nhẵn mịn , không để lại vết khi scan , fax,.... Qui cách đóng gói: 10 cái/hộp.

	81. 
	Bút xóa kéo nhỏ
	Băng dài 7m , rộng 5mm , dẻo dai , độ bám dính tốt. Thiết kế hiện đại , kiểu dáng nhỏ gọn , tiện dụng , xóa nhẹ , êm tay. Bề mặt xóa nhẵn mịn , không để lại vết khi scan , fax,.... Đóng gói: 10 cây / hộp

	82. 
	Bút xóa nước
	Dung tích mực: 12ml. Đầu bút bằng kim loại, có lò xo đàn hồi tốt. Kiểu dáng thân dẹp, mực xóa nhanh khô, không độc hại. Đóng gói 10 cây / hộp

	83. 
	Cây ghim giấy
	Bằng sắt nhỏ gắn với phần đế bằng nhựa. dùng để ghim các giấy tờ biên nhận, hóa đơn, đơn hàng,…

	84. 
	Chuốt bút chì
	Gọt 1 lỗ, có khoang đựng phôi chì. Lưỡi dao gọt rất sắc bén, cố định chắc chắn, làm bằng nguyên liệu chất lượng cao.Toàn thân gọt chì được bọc nhựa an toàn, bền đẹp.

	85. 
	Dao rọc giấy lớn
	Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép không rỉ. Chuôi dao có rãnh để bẻ các đốt của lưỡi dao khi cần thiết. Lưỡi dao làm bằng thép carbon bền, sắc bén, bề mặt sáng bóng, không trầy xước, không bị rỉ sét. Kích thước dài 159mm x rộng 18mm x dày 0.4mm. Đóng gói: 10 cây/hộp

	86. 
	Dao rọc giấy nhỏ
	Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép không rỉ. Chuôi dao có rãnh để bẻ các đốt của lưỡi dao khi cần thiết. Lưỡi dao làm bằng thép carbon bền, sắc bén, bề mặt sáng bóng, không trầy xước, không bị rỉ sét. Kích thước dài 125mm x rộng 9mm x dày 0.4mm. Đóng gói: 10 cây/hộp

	87. 
	Đất sét tự khô 
	Trọng lượng: 500g, 
Màu sắc: Màu trắng
Đất sét được sử dụng để tạo hình, điêu khắc 
Bề mặt đất sét mềm, mịn, dễ nhào nặn.
Đất sét có thể tự khô trong khí trong vòng 24h.
Đất sét thích hợp để điêu khắc, có thể chà nhám, khoan và sơn vẽ bằng màu nước, màu acrylic sau khi khô

	88. 
	Dây ni lon buộc hàng
	Chất liệu: bằng sợi hoặc dây polypropylene. Chất lượng tốt. Đóng gói 1kg/cuộn.

	89. 
	Dây rút nhựa 20cm
	Dài 20cm, bản rộng 4mm. Chất liệu: nhựa dẻo, dây có độ bền cao
Dây cơ chế tự khóa, giúp dây luôn cố định chắc chắn ở vị trí buộc và không bị xê dịch trong quá trình vận hành
Đóng gói: 100 sợi / bịch

	90. 
	Dây thun vòng lớn bản nhỏ
	Dây thun bản nhỏ
Kích thước khoảng: 1.2mm x 45mm 
Đóng gói: 0.5kg/ bịch

	91. 
	Dây thun vòng lớn bản to
	Dây thun bản to 5mm. Bản rộng: 5 mm
Dây thun bản lớn. Chất liệu nhựa nylon có độ đàn hồi và dai bền tuyệt vời. Chất lượng: có độ dai tốtt,khó dứt. Quy cách: đóng gói 1 bịch/ 0.5kg, Kích thước cọng thun: đường kính: 76 mm. Nữa chu vi: 120mm. Độ dày: 1.2mm

	92. 
	Đinh ghim bảng thông báo đầu nhựa
	Loại đinh ghim có phần đầu được làm bằng nhựa, có nhiều màu sắc, và phần thân làm bằng kim loại, dùng để ghim các thông báo, giấy tờ lên bảng thông báo hoặc tường. Đóng gói: hộp 35 cái

	93. 
	Đồ cắt băng keo lớn để bàn
	Thân bằng nhựa, lưỡi dao làm từ thép không gỉ cực bén. Sơn tĩnh điện. Có 2 lõi, dùng để cắt băng keo 1.8cm, 2.4cm vòng lớn.

	94. 
	Đồ cắt băng keo nhỏ
	Chất liệu: thân làm bằng nhựa, lưỡi dao bằng thép. Dùng để cắt băng keo 1cm, 1.2cm

	95. 
	Giấy A0 120gsm
	Kích cỡ: khổ A0 (841x1189mm)
Định lượng: 120 gsm
Màu: trắng
Đường kính lõi: 5cm

	96. 
	Giấy A1
	Kích thước: Giấy khổ A1 594x841mm
Định lượng: 80gsm
Qui cách đóng gói: 100 tờ

	97. 
	Giấy A2 80gsm
	Kích cỡ: khổ A2 (420x594mm)
Định lượng: 80gsm
Màu: trắng
Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream

	98. 
	Giấy A3 70gsm
	- Tính năng kỹ thuật: 
+ Khổ giấy: A3 (297x420mm)
+ Định lượng: 69-73g/m2
+ Độ dày: 98-102µm
+ Độ đục: > 91%
+ Độ nhám bendtsen: 50-180ml/min
+ Độ bền xé: chiều ngang >80mN, chiều dọc >40mN
+ Độ trắng D65: 100-110%
+ Độ trắng CIE: 147-157%
- Quy cách: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng

	99. 
	Giấy A3 dùng cho viết thi tự luận
	Theo mẫu Bộ GD & ĐT, chữ màu đen. Khổ giấy: A3. Định lượng 70gms. 1000 tờ/ram.

	100. 
	Giấy A4 70gsm
	- Tính năng kỹ thuật: 
+ Khổ giấy: A4 (210x297mm)
+ Định lượng: 69-73g/m2
+ Độ dày: 98-102µm
+ Độ đục: > 91%
+ Độ nhám bendtsen: 50-180ml/min
+ Độ bền xé: chiều ngang >80mN, chiều dọc >40mN
+ Độ trắng D65: 100-110%
+ Độ trắng CIE: 147-157%
- Quy cách: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng

	101. 
	Giấy A4 80gsm
	- Tính năng kỹ thuật:
+ Khổ giấy: A4 (210x297mm) 
- Định lượng: 78-82 g/m2 
- Độ dày: 106-111µm 
- Độ đục: > 93% 
- Độ nhám bendtsen: 50-180ml/min 
- Độ bền xé: chiều ngang >110mN, chiều dọc > 55mN 
- Độ sáng D65: ≥ 106% 
- Độ trắng CIE: ≥ 160% 
- Quy cách: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng

	102. 
	Giấy A4 màu hồng
	Kích cỡ: khổ A4 (210x297mm)
Định lượng: 70gsm
Màu: hồng
Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream / thùng

	103. 
	Giấy A4 màu vàng
	Kích cỡ: khổ A4 (210x297mm)
Định lượng: 70gsm
Màu: vàng
Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream / thùng

	104. 
	Giấy A4 màu xanh lá
	Kích cỡ: khổ A4 (210x297mm)
Định lượng: 70gsm
Màu: xanh lá
Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream / thùng

	105. 
	Giấy A5 70gsm
	- Tính năng kỹ thuật: 
+ Khổ giấy: A5 (148x210mm) 
+ Định lượng: 69-73g/m2
+ Độ dày: 98-102µm
+ Độ đục: > 91%
+ Độ nhám bendtsen: 50-180ml/min
+ Độ bền xé: chiều ngang >80mN, chiều dọc >40mN
+ Độ trắng D65: 100-110%
+ Độ trắng CIE: 147-157%
- Quy cách: 500 tờ/ram, 10 ram/thùng

	106. 
	Giấy Decal A4 đế vàng
	Kích thước: khổ A4. Giấy nhám. Được tráng lớp keo và có lớp giấy để bảo vệ, Đế màu vàng. Quy cách: 100 tờ / xấp

	107. 
	Giấy Decal A4 đế xanh
	Kích thước: khổ A4. Giấy nhám. Được tráng lớp keo và có lớp giấy để bảo vệ, Đế màu xanh. Quy cách: 100 tờ / xấp

	108. 
	Giấy in nhãn 25 x 37mm
	Nhãn có phủ lớp keo dính, nền trắng được dùng để tạo tem ghi chú. Kích thước tem: 25x37mm.
Xấp 10 tờ A5
30 tem / 1 tờ A5

	109. 
	Giấy kẻ ngang
	Kích thước: khổ A4. Dòng kẻ: dòng kẻ ngang. Quy cách: 20 tờ / xấp

	110. 
	Giấy niêm phong
	Kích thước: khổ A4. Định lượng 40gsm. Chất liệu: Giấy Pelure trắng ngà, không in chữ. Độ bám dính cao. Quy cách: 100 tờ / xấp

	111. 
	Giấy note 1.5 x 2 inch
	Kích thước: (38x51)mm. Một bên có phủ 1 lớp keo. Bề mặt giấy không bụi, láng mịn, bám mực tốt, dùng để ghi chú. Quy cách: 100 tờ / xấp

	112. 
	Giấy note 2 x 3 inch
	Kích thước: (51x76)mm. Một bên có phủ 1 lớp keo. Bề mặt giấy không bụi, láng mịn, bám mực tốt, dùng để ghi chú. Quy cách: 100 tờ / xấp

	113. 
	Giấy note 3 x 3 inch
	Kích thước: (76x76)mm. Một bên có phủ 1 lớp keo. Bề mặt giấy không bụi, láng mịn, bám mực tốt, dùng để ghi chú. Quy cách: 100 tờ / xấp

	114. 
	Giấy note 3 x 4 inch
	Kích thước: (76x102)mm. Một bên có phủ 1 lớp keo. Bề mặt giấy không bụi, láng mịn, bám mực tốt, dùng để ghi chú. Quy cách: 100 tờ / xấp

	115. 
	Giấy note 3 x 5 inch
	Kích thước: (76x127)mm. Một bên có phủ 1 lớp keo. Bề mặt giấy không bụi, láng mịn, bám mực tốt, dùng để ghi chú. Quy cách: 100 tờ / xấp

	116. 
	Giấy note 4 x 6 cm
	Kích thước: (102x152)mm. Một bên có phủ 1 lớp keo. Bề mặt giấy không bụi, láng mịn, bám mực tốt, dùng để ghi chú. Quy cách: 100 tờ / xấp

	117. 
	Giấy note Sign Here
	Chất liệu: nhựa chất lượng cao, không thấm nước, không rách, bám mực tốt. Có chữ "Sign Here" màu đỏ trên nền màu vàng. Kích thước 2.5x4.3cm. Quy cách: 50 miếng / xấp, 12 xấp/hộp.

	118. 
	Gôm
	Chất liệu cao su thiên nhiên,dẻo dai và có độ bền tốt. Tẩy sạch các vết chì đen mà không gây rách giấy, không làm bẩn, lem trên giấy trắng. Kích thước khoảng ≥ 3,5x1,5x1,2cm

	119. 
	Hồ dán 30ml
	Dạng keo lỏng,dung tích 30ml, hương thơm nhẹ.
Đầu bôi keo dạng lưỡi gà giúp dễ dàng sử dụng mà không bị khô đầu dán. Lọ nhựa trong suốt nên sẽ nhận biết được keo bên trong. Keo không bị có mùi khi để lâu. Đóng gói: 12 chai/lốc.

	120. 
	Hồ gạo
	Chất liệu hồ dán tốt, có độ bám dính cao.

	121. 
	Hồ khô
	Chất hồ mịn , khô, bám dính tốt, không làm nhăn hay hư bề mặt được dán. Thiết kế dạng thỏi cùng cơ chế vặn. Trọng lượng khoảng 8 gram

	122. 
	Hộp cắm bút
	Chất liệu bằng nhựa trong suốt, kích thước khoảng ≥16,3x12,8x11,5cm . Có tối thiểu 5 ngăn, có thể xoay 360 độ.

	123. 
	Hộp ghim 16/6
	Chất liệu: Hợp kim, cỡ ghim 16. Quy cách: 1 hộp 50 thanh, mỗi thanh 100 ghim

	124. 
	Kềm gỡ kim
	Dùng để gỡ kim bấm. Thân bằng inox, dạng tay cầm, gỡ được các loại kim bấm lớn 23/8, 23/10, 23/13, 23/15....

	125. 
	Kéo lớn
	Kéo văn phòng, cán nhựa nhiều màu. Cán dài ≥210mm, lưỡi thép dày khoảng 1,8mm.

	126. 
	Kéo nhỏ
	Kéo văn phòng, cán nhựa. Cán dài ≥120mm, lưỡi thép dày khoảng 1,8mm.

	127. 
	Kéo trung
	Kéo văn phòng, cán nhựa nhiều màu. Cán dài ≥170mm, lưỡi thép dày khoảng 1,8mm.

	128. 
	Kẹp bướm 15mm
	Kích thước: 15mm. Chất liệu bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng. Đóng gói: 12 cái/hộp

	129. 
	Kẹp bướm 19mm
	Kích thước: 19mm. Chất liệu bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng. Đóng gói: 12 cái/hộp

	130. 
	Kẹp bướm 25mm
	Kích thước: 25mm. Chất liệu bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng. Đóng gói: 12 cái/hộp

	131. 
	Kẹp bướm 32mm
	Kích thước: 32mm. Chất liệu bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng. Đóng gói: 12 cái/hộp

	132. 
	Kẹp bướm 41mm
	Kích thước: 41mm. Chất liệu bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng. Đóng gói: 12 cái/hộp

	133. 
	Kẹp bướm 51mm
	Kích thước: 51mm. Chất liệu bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng. Đóng gói: 12 cái/hộp

	134. 
	Kẹp giấy C62
	Chất liệu: kim loại có chất lượng cáo, được phủ lớp niken chống gỉ. Có đầu tam giác. Kích thước: 25mm. Quy cách: 100 kẹp / hộp, 10 hộp nhỏ / hộp lớn

	135. 
	Khoá Accor nhựa
	Chất liệu bằng nhựa tốt, có khả năng kẹp chắc chắn các loại tài liệu, có nhiều màu sắc trong cùng 1 hộp.
Số lượng 50 cái/hộp.

	136. 
	Kim bấm 23/10
	Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc bén cao. Loại kim bấm bấm được khoảng 50-70 tờ. Hộp 1000 kim bấm.

	137. 
	Kim bấm 23/13
	Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc bén cao. Loại kim bấm bấm được khoảng 70-100 tờ. Hộp 1000 kim bấm.

	138. 
	Kim bấm lớn 23/17
	Chất liệu: Kim làm từ thép chuyên dụng có độ cứng và sắc bén cao. Loại kim bấm bấm được khoảng 120-140 tờ. Hộp 1000 kim bấm.

	139. 
	Kim bấm số 10
	Sử dụng cho các loại máy bấm kim số 10. Chiều dài chân kinh 4.7mm, chiều ngang 8.5mm, bấm tối đa 20-25 tờ giấy. Quy cách: 1.000 kim / hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ / hộp lớn

	140. 
	Kim bấm số 3
	Sử dụng cho các loại máy bấm kim số 03. Chiều dài chân kinh 6mm, chiều ngang 11.7mm, bấm tối đa 20-25 tờ giấy. Quy cách: 1.000 kim / hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ / hộp lớn

	141. 
	Lau bảng tay cầm
	Chất liệu nhựa ABS cứng, tấm lót bọc nhung. Dùng để lau sạch mực sau khi viết bút lông bảng. Kích thước khoảng: 11.5x2.5x5 cm.

	142. 
	Lót chuột
	Bề mặt: Vải
≥300 x 240 x 3mm

	143. 
	Lưỡi dao rọc giấy lớn
	Chất liệu inox không gỉ, sắc bén, độ cứng và độ bền cao. - Kích thước: dài 100mm x rộng 18mm x dày 0.4mm. Qui cách: 10 lưỡi/hộp nhỏ, 20 hộp nhỏ / hộp lớn.

	144. 
	Lưỡi dao rọc giấy nhỏ
	Chất liệu inox không gỉ, sắc bén, độ cứng và độ bền cao. - Kích thước: dài 80mm x rộng 9mm x dày 0.4mm. Qui cách: 10 lưỡi/hộp nhỏ, 50 hộp nhỏ/hộp lớn

	145. 
	Màu Arcrylic
	Màu vẽ acrylic chuyên dùng vẽ  được trên nhiều chất liệu như vẽ tranh tường, vẽ tranh vải toan, vẽ lên vải toan, giầy, dép, gốm sứ... Dung tích 300ml.

	146. 
	Màu Arcrylic dùng trong mỹ thuật
	Loại màu: Màu hệ nước, Acrylic, gốc nước, có kháng nước khi khô.
 Trọng lượng/ thể tích: 100 gram/ml
Gồm 04 màu: xanh dương, vàng, đen, đỏ

	147. 
	Máy tính 12 số
	Màn hình lớn số to. Vỏ máy bằng nhựa cao cấp, kháng vỡ độ bền cao, màn hình lớn hiển thị ≥ 12 số, bàn phím bằng nhựa dẻo in chữ số rõ ràng không bị phai màu. Bàn phím và màn hình có khả năng chống nước. Sử dụng nguồn hai chiều (Mặt Trời + Pin). Kích thước (±3%): 14.7x10.65x2.9cm.

	148. 
	Miếng dán phân trang 5 màu
	Chất liệu: Polime, có thể viết lên được bằng bút dạ, keo dán chất lượng, dính lâu trên đa số các bề mặt. Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú. Kích thước: 12mmx45mm, có hình dạng mũi tên. Màu sắc: 5 màu. Quy cách: 1 xấp 100 miếng, mỗi màu 20 miếng.

	149. 
	Mực dấu đỏ
	Mực được làm từ chất liệu gần gũi với môi trường và không độc hại; khô nhanh, không nhòe chữ. Thể tích: 28 ml. Hộp mực bằng nhựa, nắp có màu đỏ.

	150. 
	Mực dấu xanh
	Mực được làm từ chất liệu gần gũi với môi trường và không độc hại; khô nhanh, không nhòe chữ. Thể tích: 28 ml. Hộp mực bằng nhựa, nắp có màu xanh dương.

	151. 
	Nhãn dán tomy số 100
	Nhãn có phủ lớp keo dính, nền trắng được dùng để tạo tem ghi chú. Kích thước tem: 37x96mm. Quy cách: 10 tờ / xấp, 8 tem / tờ

	152. 
	Nhãn dán tomy số 110
	Nhãn có phủ lớp keo dính, nền trắng được dùng để tạo tem ghi chú. Kích thước tem: 16x22mm. Quy cách: 10 tờ / xấp. 72 tem / tờ

	153. 
	Ổ cắm 3 ổ 3 chấu
	Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm. Dòng Max: 10A - 2200w. Số ổ cắm: 3 ổ, 3 chấu.

	154. 
	Phấn màu không bụi
	Độ mịn cao, không bụi, viết êm và không bị trường hợp đứt nét. Màu trắng, ít bể vỡ. Đóng gói: 100 viên/ hộp lớn.

	155. 
	Phấn trắng
	Phấn viết nét chữ rõ ràng, êm trơn, bám bảng đều và không tạo bụi phấn. Đóng gói: 10 viên/hộp

	156. 
	Pin C 1,5v
	Loại pin: Pin kiềm/Alkaline
Điện thế: 1.5 V 
Kích thước: Pin C/ Pin Trung / R14 / LR14

	157. 
	Pin chuông 12V
	Điện thế 12V. Chất liệu: Alkaline (kiềm)

	158. 
	Pin cúc áo L736F 1.5V
	Pin cúc áo L736F. Điện thế 1.5v. Đóng gói: 10 viên/vỹ

	159. 
	Pin D 1.5V
	Loại pin: Pin kiềm/Alkaline
Điện thế: 1.5 V 
Kích thước: Pin D

	160. 
	Pin đồng tiền / Pin CMOS
	Điện thế: 3V. Loại pin: Pin Lithium 2032. Đóng gói 1 viên/vỉ. NSX và HSD ghi rõ trên mỗi viên pin hoặc vỉ.

	161. 
	Pin lithium-ion 18V 3.0Ah 54Wh BL 1830B
	Pin Li-Ion 18V: 3.0Ah
Hiển thị: mực pin
Sạc nhanh DC18RC: 20 phút
Sạc chuẩn DC18SD: 60 phút

	162. 
	Pin sạc 9V
	Loại pin: Pin sạc / NiMH
Điện thế: 9 V
Dung lượng: ≥175 mAh
Kích thước: Pin vuông sạc/ Pin 9V sạc/ Pin NH22

	163. 
	Pin sạc AA
	Chất liệu: Ni-MH
Điện áp: 1.2V
Số lần sạc lại : hơn 1000 lần
Pin AA (2A hay pin tiểu) có dung lượng 2000mAh/2300mAh, 
Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ R6/ LR6 (14x49mm)
dùng cho micro không dây

	164. 
	Pin tiểu AA
	Điện thế: 1,5V. Pin than AA màu đỏ. Đóng gói 4 viên/vỉ. NSX và HSD ghi rõ trên mỗi viên pin.

	165. 
	Pin tiểu AAA
	Điện thế: 1,5V. Pin than AAA màu đen. Đóng gói 2 viên/vỉ. NSX và HSD ghi rõ trên mỗi viên pin.

	166. 
	Pin trung C
	Điện thế: 1.5V. KT: 50 x 26mm. Đóng gói: 1 viên/vỹ

	167. 
	Pin vuông 9V
	Pin vuông 9V. Pin không chứa Hg & cd.
Không độc hại. Hạn sử dụng pin 2 năm từ khi xuất xưởng. Kích thước pin khoảng 26,5x17,5x48,5mm

	168. 
	Rổ hồ sơ nhựa xéo 1 ngăn
	Chất liệu nhựa PP. 1 ngăn đứng, kích thước ≥ 10x30x12cm. Dùng để chứng từ các khổ A4-A5-A6. Màu xanh dương.

	169. 
	Rổ hồ sơ nhựa xéo 3 ngăn
	Chất liệu nhựa PP. 3 ngăn đứng, kích thước ≥ 25x25x31cm. Dùng để chứng từ các khổ A4-A5-A6. Màu xanh dương.

	170. 
	Ruột bút chì 2b - 0,5mm
	Ruột bút chì bấm 0.5mm dùng cho các loại bút chì 0.5mm. Độ cứng: 2B, ngòi chì 2.5mm. Quy cách: 20 cái/hộp

	171. 
	Sáp đếm
	Gần giống sáp nến,đèn cầy. Chuyên dùng để đếm tiền. Quy cách: 5 cái / lốc

	172. 
	Sổ carô lớn (30x40)
	Giấy trắng, đường kẻ xanh, rõ nét. Độ dày sổ 200-240 trang luôn bìa, bìa sổ đóng chắc chắn. Bìa nhiều màu dễ phân biệt. Kích thước sổ: 30x40cm. Định lượng giấy: ≥60gsm.

	173. 
	Sổ carô trung (25x35)
	Giấy trắng, đường kẻ xanh, rõ nét. Độ dày sổ 200-240 trang luôn bìa, bìa sổ đóng chắc chắn. Bìa nhiều màu dễ phân biệt. Kích thước sổ: 25x35cm. Định lượng giấy: ≥60gsm

	174. 
	Tập 100 trang
	Vở 4 ô ly, chất liệu giấy dày dặn không bị lem nhoè và thấm mực qua trang sau khi viết, số trang ≥ 96 trang. Định lượng giấy: 70gsm

	175. 
	Tập 200 trang
	Vở 4 ô ly, chất liệu giấy dày dặn không bị lem nhoè và thấm mực qua trang sau khi viết, số trang ≥ 200 trang. Định lượng giấy 70gsm

	176. 
	Thước 20 cm
	Chất liệu mica, chiều dài 20cm. Độ chia chính xác cao, không tróc chữ số, cứng, không dễ gãy.

	177. 
	Thước 30 cm
	Chất liệu mica, chiều dài 30cm. Độ chia chính xác cao, không tróc chữ số, cứng, không dễ gãy.

	178. 
	Thước 50cm
	Chất liệu mica, chiều dài 50cm. Độ chia chính xác cao, không tróc chữ số, cứng, không dễ gãy.

	179. 
	Túi đựng bài thi
	Túi đựng bài thi theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo
Chất liệu giấy Kraft in nội dung theo mẫu qui định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Kích thước 31x42cm.
Có gáy dày 3cm
(theo mẫu của bên mời thầu)



Ghi chú: 
- Nội dung mô tả Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất mô tả, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất lượng phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu. Miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo “tương đương” hoặc“cao hơn” so với yêu cầu được quy định tại Chương V. . 
-  Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc cao hơn so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương hoặc phù hợp của hàng hóa dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để chứng minh hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. Nếu nhà thầu không có tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc cao hơn thì được xem là không đạt về mặt kỹ thuật.
1.3. Quy định về kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư hoặc đại diện bên chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà cung cấp. Chủ đầu tư có thể thuê một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng được ký kết. Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng theo theo quy định hợp đồng.
Đơn vị thử nghiệm: Do chủ đầu tư chỉ định trong thời gian thực hiện hợp đồng.
Địa điểm: Theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
1.4. Các yêu cầu khác: 
- Cung cấp Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất, năm sản xuất phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT. 
- Nhà thầu Cam kết đối với hàng hóa nhập khẩu phải có đầy đủ CO/CQ do nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối ủy quyền cung cấp; Đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước nhà thầu cam kết có chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất. 
- Đối với hàng hóa nào không có đầy đủ thông số kĩ thuật trên Website chính thức của hãng, nhà thầu phải có Catalogue có đầy đủ thông số kĩ thuật do nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối ủy quyền cung cấp. 
Mục 2. Bản vẽ: không có bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].



